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Câu Đáp án 

1 
(2,0 
điểm) 

1) (1,0 điểm) 

Điều kiện 
1

x .
2

≥ −   

Ta có phương trình tương đương ( )4
2

5x 2x 1 1 0+ − =+  (*). 

Ta có ( )2
4x 2, x 10 1 0+ −≥ ≥  nên 

(*) 
4x

2x 1 1

0

0

⇔ 
+ − =

=


  

x 0.⇔ =   

Kết hợp với điều kiện ban đầu, ta có x 0=  là nghiệm của phương trình đã cho. 

2) (1,0 điểm) 

Ta có hệ phương trình tương đương 
( )

( )2

2xy x y 3

x y 4xy 9

 + − = −


− − =

  

Đặt 
x y S

xy P

− =
 =

  

Ta có ( )2 22S 4P x Sy 0 4P≥ ⇒+ ≥ −+ =   (*) 

Thay vào hệ phương trình ta có 
2

2P S 3

S 4P 9

+ = −
 − =

  

S 3

P 0

S 1

P 2

 = −
 =⇔
 =
 = −

  

Kết hợp điều kiện (*) ta có 
S 3

P 0

= −
 =

  

x 0

y 3x y 3

xy 0 x 3

y 0

 =
 =− = − ⇔ ⇔ = = −
 =

  

Vậy hệ phương trình có nghiệm là ( ) ( ) ( ){ }x; y 3;0 , 0;3 .= −   
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2 
(2,5 
điểm) 

1) (1,0 điểm) 

Ta có ( ) ( )n n n n n n n n n nA 5 5 3 2 9 11 25 22 18 15= + − + = − − +   

+ Ta có 
n

n

25 1mod3 25 1mod3

22 1mod3 22 1mod3

≡ ≡
⇒ ≡ ≡ 

  

Suy ra, ( )n n25 22 3.− ⋮   

Do đó, A 3⋮     (1). 

+ Ta có 
n n

2 n

25 4mod 7 25 4 mod 7

18 4mod 7 18 4 mod 7

≡ ≡
⇒ ≡ ≡ 

  

Suy ra, ( )n n25 18 7− ⋮   

Tương tự ta có ( )n n22 15 7− ⋮   

Do đó, A 7⋮      (2). 

Mặt khác, ta có 21 3.7=  và kết hợp với (1) và (2) ta có A 21.⋮    

2) (1,0 điểm) 

Ta có 2 25x y 2xy 2x 2y 4 0+ − + − − =  ( )2 2x y 1 4x 5⇔ − + + =  

( )224x 5 x 5y 1⇔ = − − + ≤    (*). 

Ta có 
2x 0 x∈ ⇒ ≤Z . 

Kết hợp với (*) ta có { } { }2x 0;1 x 1;0;1 .= ⇔ = −
 

 + Với x 1= −  ta có ( )2 2x y 1 4 y .4 y 2− + = ⇔ = ⇔ ±=   

Vậy phương trình có nghiệm nguyên là ( ) ( ) ( ){ }x; y 1; 2 ; 1;2 .= − − −  

+ Với x 0=  ta có ( )2
x y 1 5− + = ( )2

y 1 5⇔ − =  (loại) 

+ Với x 1=  ta có ( ) ( )2 2 y 0
x y 1 4 y 2 4

y 4

=
− + = ⇔ − = ⇔  =

  

Vậy phương trình có nghiệm nguyên là ( ) ( ) ( ){ }x; y 1;0 ; 1;4 .=  

Vậy phương trình đã cho có nghiệm nguyên là ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }x; y 1; 2 ; 1;2 ; 1;0 ; 1;4 .= − − −   

3) (0,5 điểm) 

Giả sử không tồn tại ít nhất ba số bằng nhau. 
Giả sử 1 2a a≤   

Ta có 
2 2 2 2 2

1 2 2014

1 1 1 1 1 1 1
A ... ...

a a a 1 1 2 2013
≤= + + + + + + +    

2 2 2

1 1 1
A ...

2 3 3
2

201
⇒ + + +≤ +   

Mặt khác, 2 2 22 1.2;3 2.3;...;2013 2012.2013> > >   

Do đó, 
2 2 2

1 1 1 1 1 1
; ;...;

2 1.2 3 2.3 2013 2012.2013
< < <   

Do đó, 
1 1 1 1 1 1 1

A 2 ... 2 1 ...
1.2 2.3 2012.2013 2 2 3 2013
   < + + + + = + − + − + −   
   

  

1
A 3

2013
⇒ < −  (vô lý vì theo giả thiết A 4≥ ). 
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3 
(1,5 
điểm) 

Ta có 
( )

( )( )
( ) ( )

( )
( )

( )22 2

2

4 1 x1 x 1 x 4 1 x1 x 1 x

x yz x x y z yz x y x z 1 x2x y z

−− + −− −= = =
+ + + + + + ++ +

≥  

Tương tự ta có 
( ) ( )2 24 1 y 4 1 z1 y 1 z

;
y zx 1 y z xy 1 z

− −− −
+ +

≥
+ +

≥    

Do đó, 
( ) ( ) ( )4 1 x 4 1 y 4 1 z 2 2 2

VT 4 3
1 x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z

− − −  
+ + = + + − + + +

≥
+ + + 

  

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có 
1 1 1 9 9

1 x 1 y 1 z 3 x y z 4
+ + =

+ + + + + +
≥   

Do đó, 
9

VT 12 6.
4

8. − =≥  (đpcm) 

Dấu " "=  xảy ra khi và chỉ khi 
1

x y z .
3

= = =   

4 
(3,0 
điểm) 

1) (1,0 điểm) 

Ta có � � oOCN OBM 30 .= =   
Suy ra, 

OCN OBM (c.g.c) ON OM.∆ = ∆ ⇒ =  

Do đó, OI  là đường trung trực của đoạn thẳng MN. 

Suy ra, � �oOI MN OIM 90 OHM⊥ ⇒ = =   
Suy ra, O, M, H, I cùng nội tiếp đường tròn đường kính OM     (đpcm). 

2) (1,0 điểm) 

Ta có MN 2MI.=   

Ta có 2 2 2 2 2 2MI OM OI OH HM OI= − = + −   
Do đó, MI nhỏ nhất khi và chỉ khi MH nhỏ nhất và OI lớn nhất. 

M H.⇔ ≡   
Vậy khi M là trung điểm của BC thì độ dài MN nhỏ nhất. 

3) (1,0 điểm) 

Kẻ MK // CA . 

Ta có BMK∆  đều (vì � � oKBM KMB 60 .= =  
Suy ra, MK MB CN= =  
Suy ra, CMKN là hình bình hành. 

E

K

D
I
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C

B

A

O

M
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Do đó, K, I, C thẳng hàng. 

Kẻ ID AB⊥  và E là trung điểm AB. 
Ta có CE AB CE // ID⊥ ⇒  

Suy ra, DI là đường trung bình tam giác KCE. 

Suy ra, 
1

ID CE
2

= (không đổi). 

Do đó, IAB

1 1
S .ID.AB CE.AB

2 4
= =  không đổi. 

Vậy khi M thay đổi, diện tích tam giác IAB không đổi.  

5 
(1,0 
điểm) 

Ta có từ 1 đến 36 có 12 số:{ }2;3;5;7;11;13;17;19;23;29;31;34 là các số nguyên tố. 

Suy ra, trong 25 số được chọn có ít nhất 01 số nguyên tố. 

Mặt khác, { } { } { }4;9;25 , 4;33;35 , 9;22;35 là 03 bộ ba số đôi một nguyên tố cùng nhau. 

+ Nếu trong 25 số được chọn chỉ có 1 số nguyên tố. 
Suy ra, các số 4; 9; 22; 25; 33; 35 thuộc trong 25 số đó. 
Suy ra, có ba bộ số đôi một nguyên tố cùng nhau. 

+ Nếu trong 25 số được chọn chỉ có 2 số nguyên tố a, b. 

Gọi c, d là hai số nguyên tố thuộc { }2;3;5;7  và khác a, khác b. 

Ta có bộ ba ( ){ }a;b;cd  là bộ ba số đôi một nguyên tố cùng nhau. 

+ Nếu trong 25 số được chọn có ít nhất 3 số nguyên tố thì hiển nhiên đúng. 

 
−−− −−− −−− −−− Hết −−−−−−−−−−−− 

 

 

 

 

 

 


